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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

của dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, 
bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định

Ngày 21/4/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển (Nghị định số 50/2008/NĐ-CP). Trong những năm qua, Nghị định số 50/2008/NĐ-CP là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng thực hiện quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự, kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện Việt Nam, nước ngoài ra vào, hoạt động tại cửa khẩu cảng. Qua đó, tạo môi trường ổn định về an ninh, trật tự tại các cửa khẩu cảng, góp phần nâng cao hình ảnh của các cảng biển Việt Nam đối với các hãng tàu, nhà đầu tư, khách du lịch quốc tế, góp phần phát triển kinh tế biển ngày càng hiệu quả. Tuy nhiên, do Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ban hành từ năm 2008 nên một số quy định đã không còn phù hợp, nảy sinh vướng mắc, bất cập như:
Một số văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành, dẫn chiếu, điều chỉnh hoặc liên quan đến Nghị định 50/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành sau năm 2008: 
Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Bảo  vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001 được thay thế bằng Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013; Pháp lệnh Thú y năm 2004 được thay thế bằng Luật Thú y năm 2015; Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14/6/2005 được thay thế bằng Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015; Luật Hải quan năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan được thay thế bằng Luật Hải quan ngày 23/6/2014; Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/04/2000 được thay thế bằng Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/06/2014; Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải được thay thế bằng Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển được thay thế bằng Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Áp dụng công nghệ thông tin, thay đổi phương thức làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người, phương tiện đến, rời cảng biển Việt Nam từ thủ công sang điện tử phục vụ cho cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng về thủ tục đối với tàu thuyền đến, rời cảng biển, phù hợp với các tiêu chuẩn và khuyến nghị của Công ước tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65):

Từ tháng 03/2016, Thủ tục biên phòng đối với phần lớn tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu cảng được thực hiện bằng cách thức điện tử thông qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển và cơ chế một cửa quốc gia thông qua việc kết nối giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Tuy nhiên, Nghị định số 50/2008/NĐ-CP chỉ quy định thủ tục biên phòng theo cách thức thủ công, không quy định thủ tục biên phòng theo cách thức điện tử nên một số quy định tại 02 văn bản này có xung đột về pháp lý như: Quy định đối với thuyền viên đi bờ; quy định đối với người xuống tàu thuyền nước ngoài, người điều khiển phương tiện cập mạn tàu thuyền nước ngoài phục vụ cho việc bốc dỡ hàng hóa khi tàu neo đậu tại cảng; quy định về thời hạn khai báo, tiếp nhận hồ sơ, hoàn thành thủ tục biên phòng…
Những vấn đề nảy sinh trong thực tế thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển mà Nghị định số 50/2008/NĐ-CP chưa quy định cụ thể hoặc không giải quyết được:
Quy định về thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền công bố mở ra cho tàu thuyền Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh, tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, ra vào, bốc dỡ hàng hóa; những hành vi bị cấm tại cửa khẩu cảng biển; quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục biên phòng; thủ tục biên phòng đối với một số loại tàu thuyền có tính chất đặc thù (tàu cá Việt Nam, tàu chở khách du lịch, tàu thuyền đến, rời cảng dầu khí ngoài khơi, hoạt động ngoài khơi...); quy định về đối tượng, thủ tục cấp loại giấy phép tại cửa khẩu cảng; công tác đăng ký, kiểm soát, kiểm tra, giám sát đối với phương tiện thủy Việt Nam hoạt động tuyến nội địa; từ chối nhập cảnh, quá cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh đối với tàu thuyền; chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với thuyền viên, hành khách qua cửa khẩu cảng…
2. Mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị định

a) Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về  hội nhập quốc tế; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đối ngoại quốc phòng;

b) Giải quyết những tồn tại, bất cập của Nghị định số 50/2008/NĐ-CP, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn tại cửa khẩu cảng cho các tổ chức, cá nhân ra vào, hoạt động; tạo cơ sở pháp lý để các ngành cải tiến, xây dựng quy trình công tác, thực hiện cải cách, đơn giản hóa, minh bạch về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tàu thuyền, thuyền viên, hành khách đến, rời cảng biển;

c) Tuân thủ các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

d) Kế thừa những nội dung còn phù hợp của Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Những vấn đề cần giải quyết của dự thảo Nghị định
a) Một số văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành, dẫn chiếu, điều chỉnh hoặc liên quan đến Nghị định 50/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới:
Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14/6/2005 được thay thế bằng Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015; Luật Hải quan năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan được thay thế bằng Luật Hải quan ngày 23/6/2014; Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/04/2000 được thay thế bằng Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/06/2016; Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải được thay thế bằng Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển được thay thế bằng Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tại phần căn cứ của dự thảo Nghị định, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Các quy định của dự thảo Nghị định cũng được bổ sung, sửa đổi, quy định mới để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật trên.
b) Giải quyết những bất cập về phạm vi điều chỉnh và quy định đối với đối tượng, thủ tục cấp các loại giấy tờ tại cửa khẩu cảng (Khoản 1, Điều 1 dự thảo Nghị định): 
Cấp các loại giấy tờ tại cửa khẩu cảng (thị thực, giấy phép đi bờ cấp cho thuyền viên nước ngoài đi bờ, giấy phép xuống tàu cấp cho người Việt Nam, nước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài, tàu thuyền Việt Nam, giấy phép cấp cho người Việt Nam, nước ngoài xuống tàu nước ngoài thực hiện các hoạt động) là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng của Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng để quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện tại cửa khẩu cảng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm; duy trì pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh và các chương, mục, điều khoản khác của Nghị định số 50/2008/NĐ-/CP không quy định nội dung này và không quy định cụ thể trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính cấp các loại giấy phép. 
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2008/NĐ-CP đã giải quyết được những bất cập này theo hướng quy định tại phạm vi điều chỉnh, quy định cụ thể, chi tiết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người làm thủ tục so với các thủ tục hành chính đang áp dụng hiện nay.
c) Khái niệm về cửa khẩu cảng và khu vực cửa khẩu cảng chưa phù hợp với khái niệm về cảng biển, bến cảng của Bộ luật hàng hải Việt Nam và Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, gây khó khăn cho các cơ quan, lực lượng liên quan trong công tác phối hợp làm thủ tục, quản lý hoạt động và xử lý vụ việc liên quan đến tàu thuyền đến, rời cửa khẩu cảng. 
Dự thảo Nghị định đã giải quyết được bất cập này theo hướng quy định cửa khẩu cảng phù hợp với khái niệm về cảng biển, bến cảng của Bộ luật hàng hải Việt Nam và Nghị định số 21/2012/NĐ-CP.
d) Việc áp dụng quy định của pháp luật đối với cảng thủy nội địa được công bố mở ra cho tàu thuyền Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh, tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, ra vào, bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các hoạt động khác, cảng thủy nội địa thuộc vùng nước cảng biển và cảng thủy nội địa có vùng nước cảng nằm trong vùng nước cửa khẩu cảng thủy nội địa: 
Thực hiện chính sách đầu tư, mở rộng và phát triển giao thương đường thủy, tạo liên kết giữa các vùng miền phục vụ phát triển kinh tế đất nước và các địa phương, những năm qua, ngoài các cảng thủy nội địa đã được phép đón tàu thuyền Việt Nam, nước ngoài nhập, xuất cảnh, ra vào, bốc dỡ hàng hóa (cảng Bến Lức thuộc tỉnh Long An, cảng Ninh Phúc thuộc tỉnh Ninh Bình, cảng Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp, cảng Mỹ Thới thuộc tỉnh An Giang…), Bộ Giao thông vận tải tiếp tục ban hành một số quyết định công bố cho phép cảng thủy nội địa được đón tàu thuyền Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh, tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, ra vào, xếp dỡ hàng hóa và thực hiện các hoạt động khác (cảng Bảo Mai thuộc tỉnh Đồng Tháp, cảng Tuần Châu thuộc tỉnh Quảng Ninh…) và có thể còn nhiều cảng khác thời gian tới. Tuy nhiên, hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách Việt Nam, nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, ra vào, hoạt động tại cảng thủy nội địa. 
Dự thảo Nghị định đã giải quyết được những bất cập theo hướng quy định các cảng, bến thủy nội địa này thuộc phạm vi của cửa khẩu cảng để phù hợp với tình hình thực tế, thống nhất về công tác thủ tục, kiểm tra, giám sát, cấp các loại giấy tờ, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng chức năng và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với đối với tàu thuyền, thuyền viên, hành khách Việt Nam, nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, ra vào, hoạt động tại cảng, bến thủy nội địa.
đ) Quy định về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển:
Để phù hợp với xu thế chung của các cảng biển trong khu vực và trên thế giới, phục vụ cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng về thủ tục đối với tàu thuyền đến, rời cảng biển, phù hợp với các tiêu chuẩn và khuyến nghị của Công ước tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL 65), các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, trong đó có Bộ đội Biên phòng, thực hiện chuyển đổi phương thức làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cho người, phương tiện đến, rời cảng biển từ thủ công sang điện tử. Từ tháng 03/2016, Thủ tục biên phòng đối với phần lớn tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu cảng được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển và cơ chế một cửa quốc gia thông qua việc kết nối giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia  với Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Tuy nhiên, Nghị định số 50/2008/NĐ-CP chỉ quy định phương thức thực hiện Thủ tục biên phòng thủ công, không quy định cách thức thực hiện Thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu cảng nên một số quy định tại 02 văn bản này có xung đột về pháp lý như: Quy định đối với thuyền viên đi bờ; quy định đối với người xuống tàu thuyền nước ngoài, người điều khiển phương tiện cập mạn tàu thuyền nước ngoài phục vụ cho việc xếp dỡ hàng hóa khi tàu neo đậu tại cảng; quy định về thời hạn khai báo, tiếp nhận hồ sơ, hoàn thành thủ tục biên phòng…
Dự thảo Nghị định đã giải quyết được nội dung này theo hướng quy định thực hiện song song 02 cách thức làm thủ tục thủ công và điện tử (Điều 5, 6, 7 dự thảo Nghị định) đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng tại cửa khẩu cảng, trong đó cách thức điện tử được thực hiện theo quy định riêng để phù hợp với các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền đến, rời cảng biển theo Cơ chế một cửa quốc gia thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia và thủ tục biên phòng điện tử cảng biển thông qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Đồng thời đáp ứng lộ trình hoàn thiện cơ chế phối hợp, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục điện tử tại cảng biển giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và công tác triển khai của từng Bộ, ngành liên quan. Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể đối với thuyền viên thuộc định biên của tàu thuyền thực hiện thủ tục điện tử đi bờ, người Việt Nam, nước ngoài xuống tàu thuyền thực hiện thủ tục điện tử, phương tiện Việt Nam, nước ngoài cặp mạn tàu thuyền thực hiện thủ tục điện tử…theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng các Tiêu chuẩn và Khuyến nghị của các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên (Công ước tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế - FAL65, Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng - ISPS, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP).
e) Quy định đối với việc đăng ký, kiểm soát, kiểm tra, giám sát tàu thuyền và các loại phương tiện thủy Việt Nam khác hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng:
Đăng ký, kiểm soát tàu thuyền, phương tiện thủy Việt Nam hoạt động tuyến nội địa là một nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển của Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng. Những năm gần đây, nhiều phương tiện thủy nội địa vận chuyển khoáng sản khai báo vận tải nội địa nhưng trên thực tế lại vượt tuyến trái phép qua nước ngoài, không làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa cũng như thủ tục xuất cảnh cho người và phương tiện tại các cửa khẩu cảng. Ngoài ra, tình hình vi phạm pháp luật của các phương tiện Việt Nam hoạt động tuyến thủy nội địa khá phổ biển: buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép không có hóa đơn, chứng từ, quá tải; chở người sai quy định, ra vào cảng biển không đăng ký hoặc có đối tượng thuộc diện bị truy nã trên phương tiện; thuyền viên, nhân viên phương tiện không có giấy tờ, chứng chỉ về chuyên môn, không đúng với danh sách…Nghị định số 50/2008/NĐ-CP không quy định việc đăng ký, kiểm soát đối với loại phương tiện thủy này, gây khó khăn cho Bộ đội Biên phòng trong công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. 
Dự thảo Nghị định (Điều 19) đã giải quyết được vấn đề này theo hướng quy định cụ thể thời hạn, địa điểm, giấy tờ phải nộp, xuất trình mà chủ tàu, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền phải đăng ký và chịu sự kiểm soát, kiểm tra, giám sát của Biên phòng cửa khẩu cảng khi phương tiện đến, rời cửa khẩu cảng. Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng ký, kiểm soát, kiểm tra, giám sát, khi phát hiện phương tiện, người đi trên phương tiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có nghi vấn trong khai báo xét thấy cần thiết phải tiến hành kiểm tra, Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu cảng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng được ra quyết định kiểm tra trực tiếp tại phương tiện, nhằm đảm bảo cho lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý đối với các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật.
f) Quy định đối với việc từ chối nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu thuyền nước ngoài hoặc tạm hoãn xuất cảnh đối với tàu thuyền Việt Nam, nước ngoài; chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với thuyền viên, hành khách qua cửa khẩu cảng chưa được quy định tại Nghị định số 50/2008/NĐ-CP
Điều 20 dự thảo Nghị định đã giải quyết được vấn đề này theo hướng quy định cụ thể đối với các trường hợp từ chối nhập cảnh, quá cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh đối với tàu thuyền, nhất là đối với các trường hợp chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với thuyền viên, hành khách qua cửa khẩu cảng để đảm bảo phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan (Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam).
g) Dự thảo Nghị định giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tế thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng mà Nghị định 50/2008/NĐ-CP chưa quy định cụ thể hoặc không quy định như:
Bổ sung một số khái niệm (Điều 3 dự thảo Nghị định);
Quy định lực lượng chuyên trách thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền công bố mở ra cho tàu thuyền Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh, tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, ra vào, xếp dỡ hàng hóa (Khoản 3 Điều 21 dự thảo Nghị định);
Quy định những hành vi bị cấm tại cửa khẩu cảng (Điều 4 dự thảo Nghị định); 
Quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện Thủ tục biên phòng nói chung và Thủ tục biên phòng đối với một số loại tàu thuyền có tính chất đặc thù: Tàu cá Việt Nam, tàu chở khách du lịch, tàu thuyền đến, rời cảng dầu khí ngoài khơi, hoạt động ngoài khơi... (Điều 5, 6, 7 dự thảo Nghị định);
Quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục cấp các loại giấy phép tại cửa khẩu cảng (các Điều 11, 12, 13, 14, 15 dự thảo Nghị định);
Quy định cụ thể hơn hoạt động của người, tàu thuyền tại cửa khẩu cảng (các Điều tại Chương III dự thảo Nghị định) và trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo phối hợp trong quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng (các Điều tại Chương IV dự thảo Nghị định).
h) Đảm bảo quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng thông qua các quy định về kiểm tra, giám sát biên phòng đối với hoạt động của người, phương tiện ra vào cửa khẩu cảng; quy định cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của lực lượng, cơ quan, đơn vị liên quan; trách nhiệm của cá nhân khi ra quyết định kiểm tra, giam sát trực tiếp tại tàu thuyền...
i) Dự thảo Nghị định đảm bảo cho việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người, phương tiện ra vào, hoạt động tại cửa khẩu cảng:
Bãi bỏ quy định về cấp giấy phép cho người nước ngoài đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng;
Bãi bỏ Bản khai hàng hóa nguy hiểm đối với các loại giấy tờ phải nộp khi thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đi;
Cho phép người Việt Nam, nước ngoài được xuống, rời tàu thuyền nước ngoài, phương tiện Việt Nam, nước ngoài được cập mạn tàu thuyền nước ngoài để thực hiện các hoạt động liên quan đến bốc dỡ hàng hóa đối với tàu thuyền thực hiện thủ tục biên phòng điện tử mà không phải mất thời gian chờ hoàn thành thủ tục;

Mở rộng khung thời gian thuyền viên nước ngoài được phép đi bờ (không phải cấp thị thực) trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu từ 07h00 - 24h00 hàng ngày lên thành từ 01h00 - 24h00 hàng ngày; cho phép thuyền viên nước ngoài trên các tàu thuyền chuyên tuyến sử dụng Giấy phép đi bờ trong nhiều chuyến tàu thời hạn không  quá 01 tháng thay vì Giấy phép đi bờ chỉ có giá trị trong 01 chuyến tàu như hiện nay;

Bãi bỏ quy định xuất trình lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương (thay thế bằng danh sách trích ngang do cơ quan, doanh ngiệp chủ quản lập) đối với người xin cấp giấy phép xuống tàu; tăng thời hạn và phạm vi sử dụng của giấy phép; 
Bỏ quy định người nước ngoài đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng phải có giấy phép của Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp;

Cho phép người làm thủ tục xin cấp thị thực cho thuyền viên, hành khách được nộp bản fax hoặc bản chụp Công văn trả lời về việc cấp thị thực tại cửa khẩu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để làm thủ tục trong trường hợp không đủ thời gian để nộp bản chính.
2. Tác động của dự thảo Nghị định đối với chủ trương, đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại và cải cách thủ tục hành chính của Đảng và Nhà nước
a) Dự thảo Nghị định là sự thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong hội nhập quốc tế, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho lưu thông của người, phương tiện, hàng hóa tại các cảng biển;

b) Khi Nghị định đi vào cuộc sống, khẳng định chủ trương, đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính của Đảng và Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn, đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động lưu thông xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh tại cảng biển, phục vụ đắc lực cho tiến trình hội nhập quốc tế, thu hút các hãng tàu, khách du lịch đến cảng biển Việt Nam góp phần phát triển kinh tế đất nước nói chung, kinh tế biển nói riêng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
3. Tác động của dự thảo Nghị định đối với hoạt động quản lý nhà nước
a) Kế thừa những nội dung còn giá trị, phù hợp của Nghị định số 50/2008/NĐ-CP, bổ sung, quy định cụ thể hơn để giải quyết những nội dung liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu cảng mà Nghị định số 50/2008/NĐ-CP chưa giải quyết được. Dự thảo Nghị định là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động người, phương tiện đến, rời của khẩu cảng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kiểm soát xuất nhập cảnh và cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu cảng.
b) Dự thảo Nghị định được xây dựng một cách khoa học, bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình áp dụng thực hiện.
4. Tác động của dự thảo Nghị định đối với tổ chức, cá nhân hoạt động tại cửa khẩu cảng
Dự thảo Nghị định được hoàn chỉnh sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan và các đối tượng chịu tác động trực tiếp (các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, các lực lượng chức năng liên quan, cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cảng biển) là một văn bản pháp quy có nội dung đầy đủ, phù hợp với thực tiễn hoạt động tại cửa khẩu cảng của các đối tượng liên quan. Các quy định của dự thảo Nghị định cụ thể, rõ ràng, phù hợp, thống nhất với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật.
Dự thảo Nghị định có nhiều quy định theo hướng tạo thuận lợi cho người, phương tiện hoạt động tại cửa khẩu cảng như: Cho phép người làm thủ tục được nộp bản fax hoặc bản chụp (trong trường hợp không đủ thời gian để nộp bản chính) khi xin cấp thị thực; cho phép thuyền viên tàu chuyên tuyến sử dụng Giấy phép đi bờ cho nhiều chuyến tàu trong vòng 01 tháng; người nước ngoài đến làm việc hoạt động tại cửa khẩu cảng không phải xin giấy phép của Công an cấp tỉnh; người được cấp Gấy phép hoạt động tại các cảng dầu khi ngoài khơi được xuống tất cả các tàu thuyền neo đậu tại khu vực đó…
5. Tác động đối với kinh tế-xã hội
So với Nghị định số 50/2008/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, các quy định cụ thể, rõ ràng, nhất là quy định về thủ tục hành chính được xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục so với các thủ tục hành chính hiện nay, giảm thiểu các loại giấy tờ không cần thiết, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch; tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện các quy định tại dự thảo Nghị định sẽ giúp giảm thiểu thời gian neo đậu tại cảng chờ hoàn thành thủ tục của người, phương tiện; tiết kiệm chi phí đi lại, chi phí cầu bến neo đậu phương tiện…; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xếp, dỡ hàng hóa tại cảng biển qua đó tạo sự hấp dẫn và thu hút ngày càng nhiều các hãng tàu trên thế giới đến cảng biển Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cảng khai thác hiệu quả năng lực cảng biển phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước.
Dự thảo Nghị định đảm bảo cho các cơ quan, lực lượng chức năng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của minh, tránh chồng chéo, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện tại cửa khẩu cảng, qua đó giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng, tạo hiệu ứng tích cực đối với xã hội.

Dự thảo Nghị định đảm bảo cho việc triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển đối với tàu thuyền đến, rời cửa khẩu cảng và việc kết nối, hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu cảng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định của Cơ chế một cửa quốc gia.
III. LẤY Ý KIẾN THAM GIA
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Cơ quan soạn thảo đã xây dựng dự thảo Tờ trình và các báo cáo liên quan, tiến hành khảo sát thực tế, tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia trực tiếp của các đối tượng chịu tác động trực tiếp của dự thảo Nghị định (các đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng, cơ quan quản lý nhà nước tại cảng, doanh nghiệp liên quan) tại một số tỉnh, thành phố có cửa khẩu cảng như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu;

Gửi dự thảo Nghị định, Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định lấy ý kiến tham gia của Văn phòng Chính phủ, 07 Bộ liên quan và 27 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cửa khẩu cảng biển; tổ chức tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Dự thảo Nghị định quy định Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thi hành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu cảng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này Phần này nêu rõ cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách./.
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